0

MỤC LỤC

1MỞ ĐẦU


11. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI


22. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


23. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU


24. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU


3NỘI DUNG


31. CƠ SỞ LÝ LUẬN


31.1. Cơ sở khoa học về phương pháp dạy học theo bản đồ tư duy.


31.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo bản đồ tư duy.


42. CƠ SỞ THỰC TIỄN


53. THỰC TRẠNG DẠY HỌC LỊCH SỬ BẰNG BẢN DỒ TƯ DUY


53.1. Về phía giáo viên:


53.2. Về phía học sinh:


64. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI


64.1. Tổ chức dạy học bằng BĐTD.


84.2. Sử dụng BĐTD trong việc kiểm tra bài cũ


104.3. Sử dụng BĐTD trong việc giảng bài mới.


114.4. Sử dụng bản đồ tư duy trong việc củng cố kiến thức bài học.


124.5. Sử dụng BĐTD để chuẩn bị bài


144.6. BĐTD hỗ trợ cho tiết tổng kết ôn tập kiến thức.


155. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


166. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI


166.1. Bài học kinh nghiệm:


176.2. Hướng phát triển của đề tài


18KẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC



MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Đổi mới phương pháp dạy học là trọng tâm của đổi mới giáo dục hiện nay. Phương pháp dạy học được đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Với phương pháp này, người học chính là chủ thể của hoạt động chiếm lĩnh tri thức. 
Trong thực tế hiện nay, nhiều học sinh chưa biết cách học thực sự hiệu quả. Nhiều học sinh chỉ học thuộc lòng một cách máy móc, thuộc nhưng không nhớ được kiến thức trọng tâm hoặc chỉ học bài nào biết bài đấy, chưa có sự liên hệ kiến thức với nhau. Vì vậy mà chưa phát triển được tư duy logic và tư duy hệ thống về kiến thức. Sử dụng bản đồ tư duy giúp các em giải quyết được các vấn đề trên và nâng cao hiệu quả học tập.

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm những gì do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình. Do đó, việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy - học sẽ giúp cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề một cách hệ thống, khoa học. Có thể vận dụng sơ đồ tư duy vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, bài học, hệ thống hóa kiến thức sau mỗi phần, mỗi chương, mỗi học kì. Từ đó mang đến cho học sinh niềm say mê học tập, tham gia xây dựng bài tích cực hơn, học sinh chủ động và độc lập thực hiện các nhiệm vụ, bài tập theo khả năng của mình,  huy động tối đa tiềm năng của bộ não.

Lịch sử là một một môn học đặc thù với những chuỗi sự kiện, diễn biến đã diễn ra trong quá khứ. Vì vậy, nhiệm vụ của dạy học lịch sử là khôi phục lại bức tranh quá khứ để từ đó rút ra bài học từ quá khứ, vận dụng nó vào trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Đây là môn học yêu cầu người học là phải “Biết sự kiện - Hiểu sự kiện – Nhớ sự kiện”, từ đó có sự phân tích, tư duy lôgic, khái quát, và đánh giá sự kiện. Tuy nhiên, các đồ dùng dạy học truyền thống hiện nay còn rất nhiều hạn chế, chưa thể đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của bộ môn và yêu cầu của quá trình đổi mới phương pháp dạy học bộ môn lịch sử. Trong việc khôi phục lại bức tranh quá khứ một cách sinh động thì phương tiện trực quan là một yếu tố hết sức cần thiết. Do đó, bên cạnh ứng dụng công nghệ thong tin vào giảng dạy thì việc sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy và học là phương pháp tối ưu nhằm phát huy tính tích cực và khả năng tư duy của học sinh. Trước thực tiễn đó, với sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử lớp 5”  tôi đã mạnh dạn sử dụng Bản đồ tư duy vào việc nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Lịch sử và mong muốn việc sử dụng Bản đồ tư duy được mở rộng trong nhiều môn học khác. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học lịch sử và có hiệu quả đáng kể trong việc ghi nhớ sự kiện lịch sử một cách chủ động, đồng thời phát triển kĩ năng thuyết trình, sự tự tin. 
    - Giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức thông qua việc hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà chính mình suy nghĩ, tự viết, vẽ ra. Từ đó, giúp các em học tập một cách tích cực, huy động tối đa tiềm năng của bộ não; giúp cho các em phát triển khả năng thẩm mỹ, sắp xếp các ý tưởng một cách khoa học, logic, dễ hiểu.
     - Nhằm phát huy tối đa khả năng tư duy, đặc biệt là tư duy hệ thống, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, để dễ dàng tiếp nhận được kiến thức sau này và giải quyết được những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, đồng thời tạo cơ hội tương tác trong học tập cho học sinh.
     - Góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nhất là vận dụng vào dạy học kiến thức mới hoặc hệ thống hóa kiến thức phù hợp với từng đối tượng khác nhau. 
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

- Xây dựng cơ sở về lý luận dạy học lịch sử theo sử dụng bản đồ tư duy. 

- Đưa ra những giải pháp để sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử lớp 5 một cách tối ưu nhất. 

- Từ kết quả thực nghiệm để triển khai và đánh giá kết quả rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích. 

4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy và học môn Lịch sử lớp 5.

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
     - Phương pháp quan sát
     - Phương pháp nghiên cứu, thu thập tài liệu
- Phương pháp thử nghiệm

- Phương pháp phân tích, tổng hợp.

NỘI DUNG

1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. Cơ sở khoa học về phương pháp dạy học theo bản đồ tư duy. 
      Bản đồ tư duy (BĐTD) còn gọi là sơ đồ tư duy, lược đồ tư duy, là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Đặc biệt BĐTD là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó dưới dạng BĐTD theo một cách riêng, do đó việc lập BĐTD phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mỗi người. 
Cơ chế hoạt động của BĐTD là chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng (các nhánh). BĐTD là công cụ đồ họa nối các hình ảnh có liên hệ với nhau vì vậy có thể vận dụng BĐTD vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương và giúp học sinh hiểu bài, nhớ lâu, nhớ sâu. 

1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo bản đồ tư duy. 

* Đối với học sinh 

+ BĐTD giúp học sinh học được phương pháp học: Việc rèn luyện phương pháp học cho HS không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là mục tiêu dạy học. Thực tế cho thấy một số học sinh học rất chăm chỉ nhưng vẫn học kém, nhất là môn học thuộc như Lịch sử, các em này thường học bài nào biết bài đấy, học phần sau đã quên phần trước và không biết liên kết các kiến thức với nhau, không biết vận dụng kiến thức đã học trước đó vào những phần sau. Phần lớn số học sinh này khi đọc sách hoặc nghe giảng trên lớp không biết cách tự ghi chép để lưu thông tin, lưu kiến thức trọng tâm vào trí nhớ của mình. Sử dụng thành thạo BĐTD trong dạy học học sinh sẽ học được phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo và phát triển được tư duy. 

+ Giúp học sinh học tập một cách tích cực: Một số kết quả nghiên cứu cho thấy bộ não của con người sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm cái mà do chính mình tự suy nghĩ, tự viết, vẽ ra theo ngôn ngữ của mình, vì vậy việc sử dụng BĐTD giúp học sinh học tập một cách tích cực, huy động tối đa sự tư duy và sáng tạo của học mình, từ đó nhớ bài lâu và hiểu bài sâu. 

+ Học sinh tự vẽ BĐTD có ưu điểm: Phát huy tối đa tính sáng tạo, phát triển năng khiếu hội họa, sở thích của mình, các em tự do chọn màu sắc (xanh, đỏ, vàng, tím,…), đường nét (đậm, nhạt, thẳng, cong…), các em tự “sáng tác” nên trên mỗi BĐTD thể hiện rõ cách hiểu, cách trình bày kiến thức của từng học sinh và BĐTD do các em tự thiết kế vì vậy các em yêu quí, trân trọng “tác phẩm” của mình. 

+ BĐTD giúp HS ghi chép có hiệu quả. Do đặc điểm của BĐTD nên người thiết kế BĐTD phải chọn lọc thông tin, từ ngữ, sắp xếp, bố cục để “ghi” thông tin cần thiết nhất và lôgic, vì vậy, sử dụng BĐTD sẽ giúp HS dần dần hình thành cách ghi chép có hiệu quả.

* Đối với giáo viên 

+ Bản đồ tư duy - phương pháp dạy học bằng cách sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết, với sự tư duy tích cực không chỉ tạo hứng thú trong học tập của học sinh mà còn góp phần đổi mới và làm phong phú các phương pháp giáo dục tích cực. 

+ Dạy học bằng BĐTD dành nhiều thời gian cho học sinh làm việc, chia sẻ với bạn bè, công việc của giáo viên đỡ vất vả nhiều so với cách dạy truyền thống. Dạy học bằng BĐTD giúp học sinh thuộc bài ngay tại lớp, nhớ nhanh, nhớ sâu, nhớ lâu và nhớ chính xác những nội dung bài học. Dạy học bằng phương pháp BĐTD giúp các em không thấy nhàm chán vì bài học dài dòng mà luôn sôi nổi, hào hứng từ đầu đến cuối tiết học. 

+ Dạy học bằng BĐTD sẽ nâng cao hiệu quả trong việc củng cố kiến thức, rèn các kỹ năng và phát triển tư duy lôgíc cho HS. Với chủ trương giảm tải thực hiện từ năm học này, dạy bằng BĐTD sẽ làm cho cô và trò không bị mất thời gian vào các chi tiết vụn vặn, trùng lặp mà tập trung thảo luận sâu và phát triển vấn đề cốt lõi của bài. 

+ Dạy học bằng BĐTD còn có tác dụng phân loại đối tượng học sinh: học sinh khá, giỏi phát huy được khả năng sáng tạo, lập BĐTD theo sự hiểu biết của mình hiểu bài, nhớ bài sâu và lâu. Trái lại học sinh học trung bình trở xuống khó tiếp cận vận dụng chậm, lười tư duy. Do đó dạy học theo BĐTD giáo viên cần dành thời gian hướng dẫn cho những đối tượng học sinh này nhiều hơn. 
Đổi mới phương pháp dạy học xưa và nay thường gắn liền với đổi mới khoa học công nghệ, đòi hỏi hạ tầng cơ sở vật chất tốt. Những điều kiện này lại thường khó thực hiện ở các trường vùng sâu vùng xa, nơi kinh tế còn nhiều khó khăn. Song dạy học bằng BĐTD có thể dạy được ở tất cả các trường học nơi cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư hoặc đầu tư chưa đầy đủ vẫn có thể áp dụng tốt bằng cách vẽ BĐTD ra bảng phụ. 

2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

Từ 15 đến 20 năm nay, nhiều nước trên thế giới đã ứng dụng BĐTD trong giảng dạy, học tập, làm việc, kinh doanh lập kế hoạch. Ở Việt Nam việc sử dụng BĐTD trong giảng dạy đã có từ lâu nhưng chỉ dưới dạng sơ đồ hệ thống kiến thức đơn giản và chỉ áp dụng cho một số bộ môn. Cùng với các phương pháp dạy học tích cực khác, việc triển khai dạy học bằng BĐTD chính là một công cụ phù hợp mà các trường đang thực hiện để tiến hành giảm tải đạt chất lượng, làm phong phú thêm PPDH tích cực đã và đang thực hiện. 

3. THỰC TRẠNG DẠY HỌC LỊCH SỬ BẰNG BẢN DỒ TƯ DUY
Qua nắm bắt tình hình và trao đổi với đồng nghiệp về việc giảng dạy lịch sử có liên quan đến BĐTD bản than tôi nhận thấy. 

3.1. Về phía giáo viên: 
Khi giảng dạy một tiết có liên quan đến BĐTD rất đơn giản, chỉ cần lấy sẵn một tiết nào đó có ở mạng Internet và chỉnh sửa đôi chút là được và trong giáo án Powerpoint thì không thể hiện rõ từng bước tiến hành sử dụng BĐTD như thế nào. Hoặc một số giáo viên có thể tự vẽ nhưng do phải đầu tư nhiều thời gian nên chỉ làm  đơn giản chưa đầu tư về màu sắc và hình ảnh phong phú vì vậy chưa gây hứng thú với học sinh. Thông qua BĐTD thì giáo viên chưa hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách thiết kế và sử dụng nắm bắt kiến thức ở BĐTD ra sao. Bên cạnh đó một số giáo viên chưa thật sự chú trọng và còn tẻ nhạt với phương pháp dạy học này. 

3.2. Về phía học sinh: 
Học sinh Tiểu học tư duy khái quát, tổng hợp chưa tốt vì vậy  trong toàn bộ nội dung đã học các con chưa hiểu rõ cách thể hiện nội dung, kiến thức như thế nào trong việc thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy vì vậy dẫn đến tình trạng nhiều BĐTD chưa thể hiện nội dung chính mà vẽ lan man. Mặt khác nhiều học sinh chưa có thói quen chuẩn bị đồ dùng học tập như giấy A4, bút màu, bút chì, tẩy hoặc bảng phụ trong tiết học lịch sử mà chỉ dung cho trong tiết học Mỹ thuật. 
Các tiết ôn tập chương một số giáo viên cũng đã lập bảng biểu, vẽ sơ đồ, biểu đồ,… và cả lớp có chung cách trình bày giống như cách của giáo viên hoặc của tài liệu, chứ không phải do học sinh tự xây dựng theo cách hiểu của mình, hơn nữa, các bảng biểu đó chưa chú ý đến hình ảnh, màu sắc và đường nét. Chính vì vậy, chất lượng học tập, sự sáng tạo, tư duy của học sinh còn yếu cho nên việc sử dụng BĐTD trong học tập của các em vẫn gặp khó khăn. Hầu như các em chưa có thói quen tìm hiểu, vận dụng, sáng tạo mà chỉ quen nghe, quen ghi chép những gì mà giáo viên nói. Hơn nữa chương trình lịch sử quá rộng, kiến thức nhiều mà giáo viên chưa rút gọn những gì cần truyền đạt, những gì chỉ giới thiệu qua và những vấn đề nào cần hướng dẫn cho học sinh. 

4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
Qua tìm hiểu thực tế và sử dụng BĐTD trong dạy và học môn lịch sử ở trường Tiểu học, bản thân đã thực hiện các giải pháp để sử dụng BĐTD trong dạy và học môn lịch sử lớp 5 như sau. 

4.1. Tổ chức dạy học bằng BĐTD. 
Dựa vào nguyên tắc dạy học và tác dụng của bản đồ tư duy chúng ta áp dụng dạy được ở nhiều dạng bài: Bài mới, ôn tập, hệ thống chương hoặc giai đoạn, làm bài tập lịch sử, đặc biệt là củng cố bài. Giáo viên hướng dẫn học sinh đi từ khái quát đến cụ thể, dựa trên cơ sở nguyên lý của bản đồ tư duy hướng dẫn học sinh lập bản đồ tư duy: (Nội dung chìa khóa là cây -> cành - > nhánh) từ đó học sinh mở rộng, phát triển thêm. Thực hiện dạy học bằng cách lập BĐTD được tóm tắt qua 4 bước như sau: 

 Bước 1: Học sinh lập BĐTD theo nhóm hay cá nhân với gợi ý, hướng dẫn của giáo viên. 

 Bước 2: Học sinh hoặc đại diện của các nhóm học sinh lên báo cáo, thuyết minh về BĐTD mà nhóm mình đã thiết lập. 

 Bước 3: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện BĐTD về kiến thức của bài học đó. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh BĐTD, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học. 

 Bước 4: Củng cố kiến thức bằng một BĐTD mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn hoặc một BĐTD mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức đó. Khi củng cố kiến thức giáo viên hướng dẫn HS hệ thống kiến thức bài học bằng bản đồ tư duy. 

- BĐTD là một sơ đồ mở, GV yêu cầu các nhóm HS nên vẽ các kiểu BĐTD khác nhau, GV chỉ nên chỉnh sửa cho HS về mặt kiến thức, góp ý thêm về đường nét vẽ, màu sắc và hình thức, cấu trúc (nếu cần)). 
Ví dụ : Dạy bài “Cách Mạng mùa thu”. Đặc điểm của bài này là học sinh đã nắm được những sự kiện, diễn biến và khí thế của phong trào cách mạng nước ta trước đó, nắm được những bước phát triển của cách mạng Việt Nam và điều kiện để tiến tới tổng khởi nghĩa. Biết những hình ảnh, tư liệu về cách mạng tháng Tám năm 1945. Vì vậy khi dạy bài này chúng ta hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm thiết lập BĐTD với “Chìa khóa”  Từ đó xậy dựng kiến thức của từng nội dung lớn, nhỏ (Cây, cành, nhánh) việc làm này giúp học sinh tư duy lựa chọn kiến thức để lập và phát triển thêm.

Hoạt động 1: Lập BĐTD 
- Giáo viên hướng dẫn, gợi ý học sinh tiếp cận những nội dung chính của bài học. Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm được phân công vẽ 1 BĐTD cho 1 nội dung chính của bài và hướng dẫn học sinh triển khai sơ đồ theo các vấn đề, nội dung, sự kiện. 
- Lưu ý với học sinh nguyên tắc của BĐTD là chỉ viết những nội dung chính, ngắn gọn, khi trình bày phát triển thêm. 
- Giáo viên có thể đưa các gợi ý nội dung chính đẻ học sinh dựa vào đó vẽ:

+ Hoàn cảnh lịch sử đất nước ta khi đó.

+ Diến biến lịch sử

+ Ý nghĩa lịch sử

Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh về BĐTD. 
Cử HS hoặc đại diện của các nhóm lên báo cáo, thuyết minh về BĐTD mà nhóm mình đã thiết lập. Qua hoạt động này giáo viên nắm được việc hiểu kiến thức, kỹ năng trình bày, tinh thần học tập của học sinh, từ đó giáo viên vừ bổ sung kiến thức vừa rèn cho các em khả năng thuyết trình trước đông người, kỹ năng tự tin hơn, mạnh dạn hơn, đây cũng là một trong những năng lực cần rèn luyện của học sinh hiện nay.
Hoạt động 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện BĐTD. 
Tổ chức cho học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa, chất vấn, khắc sâu kiến thức và hoàn thiện BĐTD về kiến thức của nội dung vừa tìm hiểu. Giáo viên có thể để các nhóm tự chất vấn nhau hoặc giáo viên đặt câu hỏi chất vấn.
+ Em hiểu tình hình nước ta năm 1940 bị “Một cổ hai tròng” ? ( Nước ta lúc đó vừa bị thực dân Pháp vừa bị phát xít Nhật xâm lược)

+ Em có biết  về tình nước ta năm 1945  được liên hệ với một bài tập đọc đã học?  ( Những con sếu bằng giấy)

+ Nếu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội không toàn thắng thì việc giành chính quyền ở địa phương khác sẽ ra sao? ( Hà Nội là cơ quan đầu não của giặc vì vậy nếu Hà Nội không giành được chính quyền thì ở địa phương khác gặp khó khăn)

+  Tại sao nói  Cách mạng Việt Nam đã biết chớp thời cơ để giành chính quyền? 
( Khi đó Nhật bị thua quân đồng minh trên các chiến trường, Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật, quân Nhật ở Việt Nam tinh thần rệu rã...)
Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng một BĐTD. 
Giáo viên cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức của bài, thông qua một BĐTD do GV đã chuẩn bị sẵn (vẽ ở bảng phụ hoặc ở bìa), hoặc BĐTD mà các em vừa thiết kế và cả lớp đã chỉnh sửa, hoàn thiện 
Khi hoàn thiện bài “ Cách mạng mùa thu” nếu học sinh không hoàn thiện được BĐTD nhất là ở nội dung rút ra ý nghĩa lịch sử thì giáo viên có thể gợi mở cho  các nhóm.
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Bản đồ tư duy do 1 nhóm học sinh hoàn thiện
4.2. Sử dụng BĐTD trong việc kiểm tra bài cũ 

Vì thời gian kiểm tra bài cũ không nhiều, chỉ khoảng 4-5 phút nên yêu cầu của giáo viên thường không quá khó, không đòi hỏi nhiều sự phân tích, so sánh để trả lời câu hỏi. Giáo viên thường yêu cầu học sinh tái hiện lại một phần nội dung bài học bằng cách gọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi. Giáo viên sẽ đánh giá tùy vào mức độ thuộc bài của học sinh. Cách làm này vô tình để nhiều học sinh rơi vào tình trạng “học vẹt”, đọc thuộc lòng mà không hiểu bài. Do đó, cần phải có sự thay đổi trong việc kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh, yêu cầu đặt ra không chỉ “phần nhớ” mà cần chú trọng đến “phần hiểu”. Cách làm này vừa tránh được việc học vẹt, vừa đánh giá chính xác học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng học tập. Sử dụng bản đồ tư duy vừa giúp giáo viên kiểm tra được phần nhớ lẫn phần hiểu của học sinh đối với bài học cũ. Các bản đồ thường được giáo viên sử dụng ở dạng thiếu thông tin, yêu cầu học sinh điền các thông tin còn thiếu và rút ra nhận xét về mối quan hệ của các nhánh thông tin với từ khóa trung tâm. 

Vị dụ: Khi dạy bài: “Chiến thắng Điện Biên Phủ” giáo viên có thể kiểm tra bài cũ bằng các hình thức:
+ Cách 1:  

Yêu cầu nhanh các nhóm điền thông tin  để biết: Mục đích của quân ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ; Sự chuẩn bị của quân ta cho chiến dịch; Diễn biến chính của chiến dịch; Các nhân vật lịch sử; Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ vào Sơ đồ tư duy. Sau khi các nhóm hoàn thành gọi  đại diện 5 nhóm trả lời rồi giáo viên chốt đáp án. Để kiểm tra phần hiểu bài của học sinh  giáo viên thể hỏi ngoài: 
+ Nhận xét về sự chuẩn bị cho chiến dịch của quân ta.

+ Vì sao quân ta giành được thắng lợi?
+  Nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” tung bay trên nóc hầm Đờ Ca-xtơ-ri” 
+ Em có thể kể câu chuyện về một tấm gương của một anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
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Cách 2: 
 Giáo viên để một số thông tin làm điểm tựa sau đó hỏi học sinh :

+ Nhìn vào lược đồ con cho biết đây là chiến dịch nào?
+ Dựa vào đâu con biết đó là chiến dịch Điện Biên Phủ?
Sau khi học sinh trả lời  giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành sơ đồ tư duy có thể cá nhân hoặc theo nhóm và sau đó có thể làm như cách 1.
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4.3. Sử dụng BĐTD trong việc giảng bài mới. 
Sử dụng bản đồ tư duy là một gợi ý cho cách trình bày. Giáo viên thay vì gạch chân đầu dòng các ý cần trình bày lên bảng thì sử dụng BĐTD để thể hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung bài học một cách rất trực quan. 
Ví dụ: Bài “Cách mạng mùa thu”  để xác định lệnh Tổng khởi nghĩa, việc giành chính quyền ở Hà Nội, trong cả nước và ý nghĩa lịch sử, hoàn cảnh lịch sử, diễn biến lịch sử  cách mạng tháng Tám là phần kiến thức không khó nhưng không dễ nhớ đối với học sinh. Nếu giáo viên sử dụng phương pháp trình bày truyền thống thì vấn đề vẫn được giải quyết nhưng không hiệu quả vì nội dung dàn trải, hết nội dung này đến nội dung khác, học sinh sẽ không thấy được mối quan hệ về việc chớp thời cơ để Tổng khởi nghĩa và việc dành chính quyền ở Hà Nội có ý nghĩa như thế nào đối với việc giành chính quyền trong cả nước và đặc biệt là ý nghĩa to lớn, nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám. Sau khi giới thiệu xong nội dung kiến thức cần nắm trong bài học hôm nay giáo viên có thể tổ chức cho học sinh làm việc theo cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ, dựa vào nội dung trong sách giáo khoa, bản đồ trong sách giáo khoa, bản đồ treo tường để hoàn thành bài tập. Cuối cùng giáo viên cùng học sinh hoàn thiện được một bản đồ tư duy kiến thức theo ý muốn của mình. Giáo viên có thể dùng trình chiếu PowerPoint sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị.  BĐTD trên PowerPoint rất hiệu quả vì các hiệu ứng xuất hiện trước sau và kèm thêm hình động minh họa.( Ví dụ chiếu đến phần ngày 28/8/1945 khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong cả nước sẽ có hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay)
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4.4. Sử dụng bản đồ tư duy trong việc củng cố kiến thức bài học.

 
Phù hợp với kiến thức củng cố kiến thức cho học sinh sau bài học thì dạng bài tập thích hợp là cho học sinh tự thiết kế cho mình một bản đồ theo ý muốn sáng tạo của mình với màu sắc tùy ý, có thể bản đồ thiếu nội dung kiến thức cụ thể hoặc đầy đủ lượng kiến thức của bài học như vừa tiếp thu trong bài học. Tuy nhiên, nếu  sơ đồ tư duy của các con còn thiếu các thông tin chính là để một lần nữa giáo viên  khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài học. 
[image: image5.jpg]¢ ERARR

1 M&rcs’ hai frong,
" ALL‘l '.

- R

~ 4.0 may 19 18 Nges
«d s Nb #3n vgdp KK Hhe
" "ciai ma'{(} |



Ví dụ: Bài “Vượt qua tình thế hiểm nghèo”   sau khi học sinh đã tự thiết kế cho mình một BĐTD. Giáo viên có thể so sánh, đối chiếu, nhận xét đánh giá bài của học sinh với BĐTD mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn rồi. Lưu ý chỉ đánh giá, nhận xét về kiến thức được thể hiện ở bản đồ chứ không tập trung đánh giá, nhận xét về màu sắc.
Như ở BĐTD trên giáo viên có thể nhận xét:

+ Về nội dung sơ đồ tư duy của học sinh đã đầy đủ.

+ Song do hình thức thể hiện chưa thấy rõ 3 nội dung chính của bài nên nếu nhìn vào sơ đồ thì thấy nội dung sẽ bị dàn trải chưa  rõ ràng.

Giáo viên có thế nhấn mạnh lại nội dung kiến thức bài học này một cách đầy đủ và trực quan bằng BĐTD mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn
[image: image6.jpg]



Qua việc củng cố nội dung bài học theo hình thức này học sinh sẽ nhớ lâu, nhớ kỹ nội dung bài học và phát huy được tính sáng tạo, tư duy của mình, giúp các em yêu thích môn lịch sử hơn. 
4.5. Sử dụng BĐTD để chuẩn bị bài 
Vì chuẩn bị bài ở nhà có nhiều thời gian và điều kiện để tìm kiếm tài liệu nên bài tập về nhà mà giáo viên giao cho học sinh hoặc nhóm học sinh trước hết phải gắn với nội dung bài học và trong điều kiện cho phép (trình độ học sinh, thời gian, kinh tế). Yêu cầu đối với bài về nhà cũng cần khó hơn, phức tạp hơn và cần sự đầu tư lớn hơn (cả kênh chữ, kênh hình, màu sắc, lượng thông tin), qua đó còn thể hiện cả tính sáng tạo và sự tích cực tìm kiếm tài liệu học tập của học sinh. 
Ví dụ: Để dạy tốt “ Đảng cộng sản Việt Nam” ra đời”  giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà tìm hiểu nội dung của bài học theo các câu hỏi cuối mỗi mục trong bài, mặt khác yêu cầu học sinh sưu tầm một số tranh ảnh có liên quan đến bài học và thể hiện được tính sáng tạo, thẩm mỹ cao. Sau đó đến lúc dạy bài mới giáo viên cho học sinh đối chiếu so sánh nội dung đã chuẩn bị ở nhà xem đúng không, đầy đủ chưa, đồng thời giáo viên phải chuẩn bị một BĐTD có đầy đủ nội dung kiến thức của bài học này để giới thiệu và nhấn mạnh kiến thức cho học sinh nắm chắc, nhớ sâu bài học. 
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                                   Sơ đồ tư duy của học sinh chuẩn bị bài
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Sơ đồ tư duy của giáo viên để học sinh đối chiếu
4.6. BĐTD hỗ trợ cho tiết tổng kết ôn tập kiến thức.

 Sau mỗi chương mỗi phần, giáo viên cần phải tổng kết, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trước khi các em làm bài tập và làm bài kiểm tra chương, kiểm tra học kì, thi cuối năm. 
Với thế mạnh của BĐTD là kiến thức được hệ thống hóa dưới dạng sơ đồ, các đường nối là sự diễn tả mạch logic kiến thức hoặc các mối quan hệ nhân quả hay quan hệ tương đương, cộng thêm màu sắc của các đường nối, màu sắc của các đơn vị kiến thức, sẽ giúp học sinh nhìn thấy “Bức tranh tổng thể” cả một phần kiến thức đã học. Có nhiều cách xây dựng BĐTD trong tiết ôn tập, củng cố: 
- Thông thường giáo viên cho một số câu hỏi và bài tập để học sinh chuẩn bị ở nhà. Trong tiết ôn tập, củng cố, giáo viên hướng dẫn học sinh tự lập BĐTD, sau đó cho học sinh trao đổi kết quả với nhau và sau cùng đối chiếu với BĐTD do giáo viên lập ra. Từng em có thể bổ sung hay sửa lại BĐTD của mình và coi đó là tài liệu ôn tập của mình. 
- Cách khác: Giáo viên lập BĐTD mở. Trong giờ ôn tập, củng cố, giáo viên chỉ vẽ một số nhánh chính, thậm chí không đủ nhánh, hoặc thiếu, hoặc thừa thông tin trong tiết học đó, giáo viên yêu cầu học sinh tự bổ sung, thêm hoặc bớt thông tin, để cuối cùng toàn lớp lập được một BĐTD ôn tập, củng cố kiến thức chương đó tương đối hoàn chỉnh và hợp lý. Cách làm này sẽ lôi cuốn được sự tham gia của học sinh (suy nghĩ nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn, tranh luận nhiều hơn) và giờ ôn tập, tổng kết chương sẽ không tẻ nhạt và có chất lượng hơn. 
- Bên cạnh đó còn có cách khác như chia nhóm và từng nhóm lập BĐTD. Sau đó các nhóm lên trình bày BĐTD của nhóm, các nhóm khác nhận xét về các mặt như sau: 
+ Nội dung cơ bản kiến thức trong chương đã đủ chưa? Còn sót kiến thức nào không? 
+ Cách trình bày đã hợp lý chưa? Vị trí các thông tin như thế nào? 
+ Cấu trúc của BĐTD đã hợp lý chưa 
+ Màu sắc đã hợp lý chưa? Đã làm nổi bật nội dung cơ bản chưa? 
+ Nhìn tổng thể có hợp lý không, có hấp dẫn được người học không? 
+ Cần bổ sung thêm nội dung nào?

+ Các tranh minh họa có phù hợp với nội dung không?
       Với cách lập BĐTD như trên, chắc chắn giờ ôn tập, củng cố kiến thức sẽ mang lại hiệu quả cao. Và học sinh cũng hứng thú học tập, nhớ bài có hệ thống theo các sự kiện thời gian.
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                                           Sơ đồ tư duy của học sinh
5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
Qua nhiều năm dạy học lịch sử lớp 5 tôi nhận thấy rằng đổi mới phương pháp dạy học được sử dụng nhuần nhuyễn trong các tiết dạy sẽ làm cho tiết dạy sinh động, học sinh hứng thú học tập và đặc biệt là phát huy hết khả năng tư duy, sáng tạo, óc thẩm mỹ của các em. Từ đó tôi đã hướng dẫn cho các em sử dụng không chỉ trong học môn lịch sử mà các em có thể tự học các môn học khác theo cách lập BĐTD như các bước mà tôi đã hướng dẫn. 
Để nắm bắt được hiệu quả sử dụng BĐTD trong dạy và học lịch sử với các giải pháp nêu trên tôi đã tiến hành thử nghiệm qua khảo sát thực tế trực tiếp kết quả đạt được như sau. 
Bảng thống kê đánh giá việc học môn lịch sử học sinh lớp 5N
	Thời gian
	Sĩ số
	Không thích học
	Tỉ lệ
	Thích học
	Tỉ lệ

	Đầu năm
	51
	30
	58,8%
	21
	41,2%

	Cuối  HK I
	51
	7
	13,7%
	44
	86,3%


Qua kết quả đạt được đó cho thấy rằng các em đã yêu thích bộ môn lịch sử, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của lịch sử và thành thạo trong việc lập và sử dụng bản đồ tư duy trong học tập môn lịch sử. 
6. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 
6.1. Bài học kinh nghiệm:
Môn lịch sử cũng như nhiều môn học khác đòi hỏi sự chăm chỉ trong quá trình học tập. Sự đầu tư thời gian và công sức để học là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công. Từ kết quả thu được trong quá trình sử dụng bản đồ tư duy vào dạy và học lịch sử lớp 5,  bản thân tôi đã đúc rút một số kinh nghiệm như sau: 
* Đối với giáo viên: 
- Giáo viên dạy lịch sử trước hết phải có lòng yêu nghề và có kiến thức về chuyên môn. 

- Bản thân mỗi giáo viên không ngừng nâng cao tay nghề về chuyên môn nghiệp vụ mà cả về sự sáng tạo, nghệ thuật hội họa. 
- Phải thường xuyên tổ chức dạy học theo phương pháp sử dụng BĐTD để phát triển hết khả năng sáng tạo, thẩm mỹ, khat năng tư duy của học sinh. 
- Cần phải hướng dẫn kỹ cho học sinh chuẩn bị nội dung bài học ở nhà thông qua BĐTD, sau đó kiểm tra sự chuẩn bị của các em và quan tâm các nhóm, các học sinh yếu kém, tuyên dương, động viên những nhóm học sinh làm tốt nhiệm vụ mà giáo viên giao để khuyến khích các em phát huy tạo niềm say mê cho các em yêu thích môn học. 
- Tuy nhiên, không phải bất cứ nội dung nào, bài học nào cũng có thể sử dụng BĐTD và cũng không phải sử dụng cho mọi giờ học. Giáo viên cần có sự linh hoạt trong sử dụng BĐTD đúng lúc, đúng cách, phù hợp với đối tượng học sinh và quan trọng là đảm bảo việc truyền tải nội dung bài học 
*. Đối với học sinh 
- Luôn có niềm đam mê, sự hứng thú học tập bộ môn lịch sử
- Thường xuyên chuẩn bị bài ở nhà theo yêu cầu của giáo viên
- Lúc nào cũng có sẵn giấy A4, bút chì, bút màu, tẩy, bảng phụ. 
- Phải rèn luyện sự sáng tạo, óc tư duy của mình trong cách học BĐTD. 
6.2. Hướng phát triển của đề tài 
Với đề tài này, tôi nghĩ rằng có thể áp dụng cho các môn học  khác của chương trình lớp 5 như: khoa học, địa lí, toán.... 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
BĐTD sau khi ứng dụng vào các tiết học đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Giúp học sinh thuộc bài ngay tại lớp, nhớ nhanh, nhớ sâu và lâu những nội dung của bài học. Mặt khác, dạy học bằng BĐTD giúp học sinh không nhàm chán về bài học mà luôn sôi nổi, hào hứng từ đầu đến cuối tiết học. Phương pháp này đặc biệt có ích trong việc củng cố kiến thức và rèn luyện, phát triển tư duy logic, năng lực cho học sinh, nhất là những học sinh khá, giỏi. Học sinh có thể tự học ở nhà rất hiệu quả, không tốn kém. 
Qua nghiên cứu lí luận và thực nghiệm dạy học cho thấy, sử dụng BĐTD trong dạy học kiến thức mới giúp học sinh học tập một cách chủ động, tích cực và huy động được tất cả học sinh tham gia xây dựng bài một cách hào hứng. Với sản phẩm độc đáo “ kiến thức và hội họa” là niềm vui sáng tạo hàng ngày của học sinh và cũng là niềm vui của chính thầy cô giáo và phụ huynh học sinh khi chứng kiến thành quả lao động của học trò của mình. Cách học này còn phát triển được năng lực riêng của từng học sinh không chỉ về trí tuệ (vẽ, viết gì trên BĐTD), hệ thống hóa kiến thức (huy động những điều đã học trước đó chọn lọc các ý để ghi), khả năng hội họa (hình thức trình bày, kết hợp hình vẽ, chữ viết, màu sắc). 
BĐTD một công cụ có tính khả thi cao vì có thể vận dụng được với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Có thể thiết kế BĐTD trên giấy, bìa, bảng phụ,… bằng cách sử dụng bút chì màu, phấn màu hoặc cũng có thể thiết kế trên phần mềm BĐTD. 
Việc vận dụng BĐTD trong dạy học sẽ dần hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề một cách hệ thống, khoa học. Sử dụng BĐTD kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác như vấn đáp gợi mở, thuyết trình, có tính khả thi cao góp phần đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng bộ môn, thực hiện được chủ trương của ngành là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. 
2. KIẾN NGHỊ
Qua kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng  BĐTD trong dạy và học môn Lịch sử  lớp 5 đã mang lại kết quả khả quan nhưng nó lại bị chi phối bởi các yếu tố: Tài liệu hướng dẫn, năng lực, lòng nhiệt tình của giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, sự quản lí chỉ đạo của các cấp giáo dục, …Qua quá trình nghiên cứu đề tài tôi có một số kiến nghị trong phạm vi đề tài như sau:

- Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy Lịch sử ở các khối lớp cần quan tâm đến việc xây dựng và sử dụng sơ đồ trong giảng dạy, xem đây là phương pháp không thể thiếu, phng pháp cần thiết, đặc thù của bộ môn, phng pháp đợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều mục đích giảng dạy của giáo viên trong một tiết lên lớp.

 - Nhà trường cần trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng…để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho giáo viên trong việc nghiên cứu xây dựng và sử dụng.

      Những giải pháp được trình bày trên đây đã được đúc kết kinh nghiệm từ quá trình tôi làm giáo viên đứng lớp và trên thực tế kết quả học sinh của lớp mình. Các giải pháp về sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học lịch sử lớp 5 chắc chắn nó còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Rất mong sự trao đổi, đóng góp của đồng nghiệp để nhiệm vụ dạy và học được tốt hơn. 
         Tôi xin chân thành cảm ơn! 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu hướng dẫn dạy học theo phương pháp lập bản đồ tư duy của TS Trần Đình Châu và TS Đặng Thị Thu Thủy của Bộ GD &ĐT. 

2. Hoạt động dạy học bằng phương pháp “Lập bản đồ tư duy” (Tài nguyên dạy học Bộ GD&ĐT) 

3. Sách giáo khoa, sách giáo viên lịch sử lớp 5 

4. Tony Buzan (2010), “Bản đồ tư duy trong công việc”, NXB Lao động – Xã hội.

PHỤ LỤC
MỘT SỐ BẢN ĐỒ TƯ DUY CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
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